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TÀI LIỆU SỐ 02  •  DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP  •  PHIÊN BẢN 2.1

CHECKLIST HỒ SƠ THEO NGÀNH HÀNG
khi đăng ký đưa sản phẩm lên 5K Mall

Ghi chú: Checklist này dùng ở Bước 1 — Nộp hồ sơ và ký Bản cam kết 5K-CK-01 của quy trình thẩm 
định 8 bước. NCC đăng ký và nộp hồ sơ tại https://kd.5kmall.vn. 5K Mall chỉ bắt đầu thẩm định khi Bản 
cam kết đã ký hợp lệ và đủ hồ sơ bắt buộc.

I.  CÁCH DÙNG CHECKLIST

1. Xác định nhóm sản phẩm. Tìm mã nhóm (A1, B1, F2…) khớp với sản phẩm tại Mục IV. NCC có 
nhiều loại sản phẩm thì áp dụng đồng thời nhiều nhóm.

2. Đánh dấu  từng hồ sơ đã có. ☐ Hồ sơ cần nộp = hồ sơ chung (Mục III) + hồ sơ riêng của nhóm 
(Mục IV), theo đúng cột "SX trong nước" hoặc "Nhập khẩu".

3. Nộp hồ sơ tại kd.5kmall.vn. Mỗi ô tải lên trên cổng mang đúng mã hồ sơ trong bảng (Mục V). 
Cổng chỉ cho gửi khi đã đủ các hồ sơ "Bắt buộc" (Mục VI).

Mức độ yêu cầu dùng trong các bảng:

Bắt buộc NCC phải nộp. Thiếu hồ sơ này, sản phẩm chưa được thẩm định.

Khi áp dụng Chỉ nộp khi sản phẩm / NCC rơi vào trường hợp nêu trong dòng đó.

Nếu có
Không bắt buộc. Nộp thêm giúp rút ngắn thời gian thẩm định và tăng độ tin cậy của 
sản phẩm.

— Không yêu cầu với nguồn gốc sản phẩm tương ứng.

8 ngành hàng và mã nhóm sản phẩm:

A  SỨC KHỎE – THỰC PHẨM   A1 · A2 · A3 · A4 · A5 E  NHÀ CỬA – ĐỜI SỐNG   E1 · E2 · E3 · E4

B  LÀM ĐẸP   B1 F  THỜI TRANG – TRANG SỨC   F1 · F2 · F3 · F4

C  MẸ & BÉ   C1 G  TRANG THIẾT BỊ Y TẾ   G1 · G2

D  ĐIỆN MÁY – XE   D1 · D2 · D3 H  VOUCHER & DỊCH VỤ   H1 · H2 · H3 · H4 · H5 · H6

Lưu ý: 5K Mall không tiếp nhận hàng xách tay và sản phẩm có nội dung công bố tác dụng điều trị bệnh.

II.  QUY CÁCH HỒ SƠ

• Bản scan màu chụp trực tiếp từ bản gốc, định dạng PDF (tối đa 25 MB mỗi file), đủ các trang, 
rõ nét, thể hiện đầy đủ con dấu và chữ ký. Không chỉnh sửa, cắt ghép, che hoặc tẩy xóa.

• Tài liệu NCC không giữ bản gốc (thường gặp với nhà phân phối): nộp bản scan từ bản sao chứng 
thực hoặc bản sao có xác nhận của đơn vị cấp, và ghi rõ điều này khi nộp.

• Sẵn sàng xuất trình bản gốc trong vòng 05 ngày làm việc khi 5K Mall yêu cầu đối chiếu.

• Tài liệu bằng tiếng nước ngoài nộp kèm bản dịch tiếng Việt.

• Giấy tờ còn hiệu lực tại thời điểm nộp. Phiếu kiểm nghiệm và COA được cấp trong vòng 12 tháng 
tính đến ngày nộp (ký hiệu ≤ 12 tháng).

• Ảnh nhãn là của sản phẩm thực tế, đúng phiên bản bao bì đang lưu hành, đủ các mặt.

• Tên pháp nhân, tên sản phẩm, quy cách trên các giấy tờ thống nhất với nhau và với thông tin 
đăng bán.
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• Mỗi sản phẩm (mỗi số công bố) một bộ hồ sơ riêng. Giấy tờ dùng chung cho cả NCC chỉ nộp một 
lần.

III.  HỒ SƠ CHUNG

Áp dụng cho mọi NCC và mọi sản phẩm. Các bảng tại Mục IV chỉ liệt kê hồ sơ riêng của từng nhóm, 
không nhắc lại hồ sơ chung.

III.1  Hồ sơ cấp Nhà cung cấp — nộp một lần cho cả NCC

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Bản cam kết trung thực thông tin và hồ sơ (mẫu 5K-CK-01) 
kèm Phụ lục A — danh sách sản phẩm đăng ký, đã ký và 
đóng dấu

Bắt buộc CAM_KET ☐

2
Giấy phép kinh doanh (GPKD): Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp / hộ kinh doanh của đơn vị đứng tên đăng ký

Bắt buộc GPKD ☐

3
Chứng nhận về cơ sở và hệ thống quản lý: đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm, HACCP, ISO, GMP…

Nếu có ATTP_HACCP_ISO ☐

4
Giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện (theo từng 
nhóm tại Mục IV)

Khi áp dụng GIAY_PHEP ☐

5
Giấy ủy quyền, nếu người ký hồ sơ không phải là người đại 
diện theo pháp luật

Khi áp dụng UY_QUYEN ☐

III.2  Hồ sơ cấp sản phẩm — mỗi sản phẩm hàng hóa một bộ

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Hình ảnh nhãn và bao bì sản phẩm đang lưu hành (đủ các 
mặt)

Bắt buộc NHAN ☐

2 Hồ sơ riêng theo nhóm sản phẩm tại Mục IV Bắt buộc Theo Mục IV ☐

Ghi chú: Chứng nhận cơ sở / hệ thống (ATTP_HACCP_ISO) là bắt buộc ở các nhóm A1, A2, A5, B1, 
H1 — xem Mục IV.

Đăng ký thêm sản phẩm về sau: chỉ nộp Phụ lục A bổ sung và hồ sơ của sản phẩm mới; không nộp lại 
hồ sơ cấp NCC nếu chưa có thay đổi.

Nhóm H (voucher, dịch vụ) không cần hình ảnh nhãn sản phẩm.

IV.  HỒ SƠ THEO NGÀNH HÀNG

A  SỨC KHỎE – THỰC PHẨM

 A1  Thực phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố

Áp dụng cho: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn 
đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 
(tên gọi cũ: Giấy xác nhận công bố phù hợp quy 
định an toàn thực phẩm)

Bắt buộc Bắt buộc CONG_BO ☐
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# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

2 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của sản phẩm Bắt buộc Bắt buộc QUANG_CAO ☐

3
Phiếu kiểm nghiệm thành phần (dinh dưỡng) của 
sản phẩm (≤ 12 tháng)

Bắt buộc Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

4
Phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn của sản 
phẩm (≤ 12 tháng)

Bắt buộc — KIEM_NGHIEM ☐

5
Giấy chứng nhận đại lý / hợp đồng mua bán / hóa 
đơn mua hàng trong nước

— Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

6 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bắt buộc Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

7
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: 
GMP, ISO, HACCP…

Bắt buộc Bắt buộc ATTP_HACCP_ISO ☐

8
Tài liệu khoa học chứng minh tác dụng, chức 
năng chính của sản phẩm

Bắt buộc Bắt buộc TAI_LIEU_KH ☐

9
Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của nguyên liệu / 
sản phẩm

Nếu có Nếu có TRUY_XUAT ☐

10 Giấy chứng nhận phân tích — COA (≤ 12 tháng) Nếu có Nếu có TRUY_XUAT ☐

Lưu ý: Phần mô tả sản phẩm phải ghi rõ dòng cảnh báo: "Sản phẩm này không phải là thuốc và không 
có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh."

Thông tin đăng bán phải khớp với nội dung trong Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; không quảng cáo 
sai sự thật hoặc vượt quá công dụng đã công bố.

 A2  Thực phẩm thông thường (bao gói sẵn)

Áp dụng cho: Bánh kẹo, đồ khô, gia vị, đồ uống không cồn và các thực phẩm chế biến bao gói sẵn khác 
thuộc diện tự công bố.

# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

1 Bản tự công bố sản phẩm Bắt buộc Bắt buộc CONG_BO ☐

2
Phiếu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản 
phẩm (≤ 12 tháng)

Bắt buộc Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

3
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm, hoặc chứng nhận tương đương 
(HACCP, ISO 22000, GMP…)

Bắt buộc Nếu có ATTP_HACCP_ISO ☐

4
Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (đã thông 
quan), kèm hợp đồng đại lý / hóa đơn mua hàng 
trong nước

— Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

5
Tài liệu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu (CO, 
COA, hợp đồng thu mua…)

Nếu có Nếu có TRUY_XUAT ☐

6 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Nếu có Nếu có NHAN_HIEU ☐
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 A3  Đồ uống có cồn (từ 5,5 độ trở lên)

Áp dụng cho: Rượu, đồ uống có cồn sản xuất trong nước và nhập khẩu.

# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

1
Hồ sơ công bố: Bản tự công bố kèm Phiếu kiểm 
nghiệm (hàng nhập khẩu: hoặc Giấy tiếp nhận 
đăng ký bản công bố / bản công bố hợp quy)

Bắt buộc Bắt buộc CONG_BO ☐

2 Giấy phép sản xuất / phân phối / bán lẻ rượu Bắt buộc Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

3
Giấy phép nhập khẩu (phân phối) rượu của đơn 
vị kinh doanh

— Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

4
Chứng từ mua tem rượu với cơ quan Thuế / Hải 
quan, hoặc hình ảnh sản phẩm đã dán tem khi 
đăng bán

Bắt buộc Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

5
Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (đã thông 
quan)

— Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

Lưu ý: NCC chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về kinh doanh rượu, bia trên môi trường thương mại 
điện tử (độ tuổi người mua, giới hạn quảng cáo).

 A4  Thức ăn cho thú cưng, thức ăn chăn nuôi

Áp dụng cho: Thức ăn, thức ăn bổ sung cho thú cưng và vật nuôi.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Bản cam kết chất lượng hàng hóa Bắt buộc CONG_BO ☐

2 Phiếu kiểm nghiệm (≤ 12 tháng) Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

 A5  Thực phẩm tươi sống

Áp dụng cho: Cơ sở kinh doanh rau củ quả, thịt, thủy hải sản và thực phẩm tươi sống khác.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bắt buộc ATTP_HACCP_ISO ☐

2
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ 
sở

Bắt buộc ATTP_HACCP_ISO ☐

3
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của người 
trực tiếp kinh doanh thực phẩm

Bắt buộc ATTP_HACCP_ISO ☐

4
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

Lưu ý: Tùy loại hình cơ sở mà loại giấy tờ pháp lý tương ứng có thể khác nhau; 5K Mall sẽ hướng dẫn 
cụ thể khi tiếp nhận.
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B  LÀM ĐẸP

 B1  Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân

Áp dụng cho: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; chăm sóc tóc, da; chăm sóc răng, miệng; chăm sóc cá nhân; mỹ 
phẩm cho bé.

# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

1
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (đã được cấp 
số tiếp nhận)

Bắt buộc Bắt buộc CONG_BO ☐

2 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của sản phẩm Bắt buộc Bắt buộc QUANG_CAO ☐

3
Tài liệu khoa học chứng minh tác dụng, chức 
năng chính của mỹ phẩm

Bắt buộc Bắt buộc TAI_LIEU_KH ☐

4 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bắt buộc Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

5 Giấy chứng nhận hệ thống: ISO, GMP (CGMP)… Bắt buộc Bắt buộc ATTP_HACCP_ISO ☐

6
Phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn (≤ 12 
tháng)

Bắt buộc — KIEM_NGHIEM ☐

7
Giấy chứng nhận đại lý / hợp đồng mua bán / hóa 
đơn mua hàng trong nước

— Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

8
Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận 
lưu hành tự do (CFS) của nguyên liệu / sản phẩm

Nếu có Nếu có TRUY_XUAT ☐

9 Giấy chứng nhận phân tích — COA (≤ 12 tháng) Nếu có Nếu có TRUY_XUAT ☐

C  MẸ & BÉ

 C1  Sản phẩm chăm sóc và đồ dùng cho bé

Áp dụng cho: Sản phẩm chăm sóc đồ dùng cho bé (nước giặt quần áo trẻ em, nước rửa bình sữa…); đồ 
chơi, đồ dùng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận hợp quy, hoặc Giấy tiếp nhận 
bản công bố hợp quy

Bắt buộc Bắt buộc CONG_BO ☐

2
Phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn của sản 
phẩm (≤ 12 tháng)

Bắt buộc Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

3
Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (đã thông 
quan)

— Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

D  ĐIỆN MÁY – XE

 D1  Thiết bị di động

Áp dụng cho: Điện thoại; máy tính bảng; máy đọc sách; pin điện thoại, pin thay thế…

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận hợp quy, hoặc Giấy tiếp nhận bản công 
bố hợp quy

Bắt buộc CONG_BO ☐
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# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

2
Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (đã thông quan) — 
với hàng nhập khẩu

Khi áp dụng TRUY_XUAT ☐

3 Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

4
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc tờ khai đăng ký 
nhãn hiệu

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

 D2  Thiết bị gia dụng

Áp dụng cho: Máy rửa chén bát; máy hút bụi; máy lọc nước.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận hợp quy, hoặc Giấy tiếp nhận bản công 
bố hợp quy

Bắt buộc CONG_BO ☐

2
Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (đã thông quan) — 
với hàng nhập khẩu

Khi áp dụng TRUY_XUAT ☐

3 Phiếu kiểm nghiệm (≤ 12 tháng) Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

4 Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) Bắt buộc TRUY_XUAT ☐

5
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc tờ khai đăng ký 
nhãn hiệu

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

 D3  Mô tô – Xe máy – Xe điện

Áp dụng cho: Mô tô, xe máy, xe điện các loại. Không yêu cầu hồ sơ riêng — chỉ cần hồ sơ chung tại 
Mục III.

E  NHÀ CỬA – ĐỜI SỐNG

 E1  Nội thất

Áp dụng cho: Sản phẩm nội thất. Không yêu cầu hồ sơ riêng — chỉ cần hồ sơ chung tại Mục III.

 E2  Vệ sinh nhà cửa

Áp dụng cho: Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm 
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 
tế

Bắt buộc CONG_BO ☐

 E3  Đồ dùng gia đình

Áp dụng cho: Đồ dùng gia đình thông thường.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Bản tự công bố sản phẩm, có đính kèm nhãn sản phẩm Bắt buộc CONG_BO ☐
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 E4  Dụng cụ, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Áp dụng cho: Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: khuôn, nồi, 
chảo, chén, dĩa, ly, khay đá, bình uống nước, màng bọc thực phẩm, túi đựng thực phẩm…

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Bản tự công bố sản phẩm, có đính kèm nhãn sản phẩm Bắt buộc CONG_BO ☐

2 Phiếu kiểm nghiệm (≤ 12 tháng) Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

F  THỜI TRANG – TRANG SỨC

 F1  Sản phẩm dệt may

Áp dụng cho: Quần áo; giày, dép thể thao; cà vạt, mũ, khăn; chăn, drap, gối, nệm, sofa; len, vải; màn che, 
thảm vải; tăm bông; áo mưa vải; áo khoác trượt nước, chống thấm, kháng nước…

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Bản công bố hợp quy Bắt buộc CONG_BO ☐

2 Báo cáo tự đánh giá Bắt buộc CONG_BO ☐

3
Phiếu kiểm nghiệm Formaldehyde và thuốc nhuộm azo 
(đạt) (≤ 12 tháng)

Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

4
Phiếu kiểm nghiệm chứng minh tính năng, nếu sản phẩm 
công bố thêm: chống thấm nước, kháng nước, trượt nước, 
kháng khuẩn, kháng virus… (≤ 12 tháng)

Khi áp dụng KIEM_NGHIEM ☐

 F2  Khẩu trang vải

Áp dụng cho: Khẩu trang vải, khẩu trang vải không dệt dùng một lần — không thuộc khẩu trang y tế.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Bản công bố hợp quy Bắt buộc CONG_BO ☐

2 Báo cáo tự đánh giá Bắt buộc CONG_BO ☐

3
Phiếu kiểm nghiệm Formaldehyde và thuốc nhuộm azo 
(đạt) (≤ 12 tháng)

Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

4
Khẩu trang vải kháng khuẩn: kết quả kiểm nghiệm chứng 
minh tính kháng khuẩn

Khi áp dụng KIEM_NGHIEM ☐

5
Khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn: chứng nhận 
thử nghiệm của Bộ Y tế theo Quyết định 870/QĐ-BYT

Khi áp dụng KIEM_NGHIEM ☐

6
Khẩu trang vải có tấm lọc bụi: kết quả kiểm nghiệm theo 
TCVN 7312:2003

Khi áp dụng KIEM_NGHIEM ☐

 F3  Trang sức vàng

Áp dụng cho: Trang sức vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, 
chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy phép kinh doanh thể hiện ngành nghề kinh doanh kim 
hoàn, đá quý

Bắt buộc GPKD ☐
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# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

2
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu NCC là nhà sản 
xuất), hoặc giấy ủy quyền của chủ nhãn hiệu (nếu NCC là 
nhà phân phối)

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

3
Giấy thẩm định loại nguyên liệu của trang sức (vàng, vàng 
dát, bạc, bạc dát, đá quý, ngọc trai)

Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

 F4  Ngọc trai, đá quý

Áp dụng cho: Ngọc trai, đá quý các loại.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Giấy kiểm định đá quý Bắt buộc KIEM_NGHIEM ☐

G  TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 G1  Trang thiết bị y tế loại A

Áp dụng cho: Ví dụ: đai bảo vệ khuỷu tay, chân; khẩu trang y tế; bông y tế; gạc y tế; miếng dán thư giãn 
chân; miếng dán hạ sốt…

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng (số công 
bố)

Bắt buộc CONG_BO ☐

Lưu ý: Khẩu trang y tế phải có mã HS 6307.90.90 / 6307.90.40 và phù hợp TCVN 8389:2010.

 G2  Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Áp dụng cho: Chỉ áp dụng với các trang thiết bị y tế loại B, C, D được phép mua bán như hàng hóa thông 
thường (danh mục bên dưới).

# Hồ sơ
SX trong 

nước
Nhập 
khẩu

Mã hồ sơ Đã có

1
Số lưu hành còn hiệu lực: Phiếu tiếp nhận công 
bố tiêu chuẩn áp dụng (loại B) hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký lưu hành (loại C, D)

Bắt buộc Bắt buộc CONG_BO ☐

2
Giấy phép nhập khẩu (nếu thuộc diện bắt buộc), 
hoặc Bản phân loại trang thiết bị y tế

— Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

3
Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) / tiêu chuẩn kỹ thuật 
của sản phẩm

— Bắt buộc CONG_BO ☐

Danh mục trang thiết bị y tế loại B, C, D được mua bán như hàng hóa thông thường:

1. Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm thuộc loại B

2. Máy đo huyết áp cá nhân

3. Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại

4. Thiết bị đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch 
chuẩn, dung dịch chứng

5. Máy xông khí dung

6. Băng y tế cá nhân

7. Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế

8. Bao cao su
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9. Màng phim tránh thai (không chứa thuốc)

10.Gel / dung dịch bôi trơn âm đạo

11.Chườm nóng / lạnh sử dụng điện

H  VOUCHER & DỊCH VỤ

 H1  Dịch vụ ăn uống

Áp dụng cho: Nhà hàng, quán ăn, dịch vụ ăn uống phát hành voucher.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bắt buộc ATTP_HACCP_ISO ☐

2
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

 H2  Spa

Áp dụng cho: Cơ sở spa, chăm sóc sắc đẹp, xoa bóp.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (GCN 
ANTT)

Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

2
Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế (thẩm mỹ, 
xoa bóp…)

Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

3
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

Lưu ý: Các giấy phép phải được cấp cho đúng địa điểm kinh doanh spa.

 H3  Gym

Áp dụng cho: Phòng tập, câu lạc bộ thể thao.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao (của CLB thể thao chuyên nghiệp hoặc của doanh 
nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao)

Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

2
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

 H4  Khóa học — Giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Áp dụng cho: Đơn vị tổ chức khóa học kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động 
giáo dục ngoài giờ chính khóa

Bắt buộc GIAY_PHEP ☐
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# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

2
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

 H5  Khóa học — Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Áp dụng cho: Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1 Quyết định thành lập và Giấy phép hoạt động giáo dục Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

2
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

 H6  Khóa học — Hoạt động thể thao

Áp dụng cho: Đơn vị tổ chức khóa học, lớp tập thể thao.

# Hồ sơ Yêu cầu Mã hồ sơ Đã có

1
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 
thao của doanh nghiệp

Bắt buộc GIAY_PHEP ☐

2
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc giấy tờ pháp lý 
khác chứng minh quyền sở hữu / quyền sử dụng nhãn hiệu 
tại Việt Nam

Bắt buộc NHAN_HIEU ☐

V.  MÃ HỒ SƠ

Mỗi loại hồ sơ có một mã. Trên cổng kd.5kmall.vn, mỗi ô tải lên mang đúng mã này, nên NCC không 
cần tự đặt tên file hay sắp xếp thư mục.

Mã hồ sơ Dùng cho loại hồ sơ Phạm vi

CAM_KET
Bản cam kết trung thực thông tin và hồ sơ (mẫu 5K-CK-
01) kèm Phụ lục A, đã ký

Cấp NCC

GPKD
Giấy phép kinh doanh / Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp

Cấp NCC

ATTP_HACCP_ISO
Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, HACCP, ISO, 
GMP; xác nhận kiến thức ATTP

Cấp NCC

GIAY_PHEP
Giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện (rượu, 
spa, thể thao, giáo dục, nhập khẩu…)

Cấp NCC

UY_QUYEN Giấy ủy quyền ký hồ sơ Cấp NCC

CONG_BO
Công bố sản phẩm, tự công bố, công bố hợp quy, số lưu 
hành, cam kết chất lượng

Từng sản phẩm

KIEM_NGHIEM Phiếu kiểm nghiệm, kết quả thử nghiệm, giấy kiểm định Từng sản phẩm

NHAN Hình ảnh nhãn và bao bì sản phẩm Từng sản phẩm

TRUY_XUAT
CO, COA, CFS, tờ khai hải quan, hợp đồng đại lý, hóa 
đơn, chứng từ tem

Từng sản phẩm

QUANG_CAO Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Từng sản phẩm
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Mã hồ sơ Dùng cho loại hồ sơ Phạm vi

NHAN_HIEU
Giấy chứng nhận / đơn đăng ký nhãn hiệu, giấy ủy quyền 
sử dụng nhãn hiệu

Từng sản phẩm / 
thương hiệu

TAI_LIEU_KH Tài liệu khoa học chứng minh công dụng Từng sản phẩm

Ghi chú: Một loại hồ sơ có nhiều file (ví dụ nhiều phiếu kiểm nghiệm) thì tải tất cả vào cùng một ô.

Hồ sơ cấp NCC tải một lần cho cả NCC; hồ sơ cấp sản phẩm tải riêng cho từng sản phẩm.

VI.  ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ TẠI KD.5KMALL.VN

NCC đăng ký và nộp hồ sơ duy nhất tại https://kd.5kmall.vn. 5K Mall không tiếp nhận hồ sơ qua 
email, Zalo hay đường link thư mục.

1. Đăng ký thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, mã số thuế, người đại diện, người liên hệ, 
điện thoại, email.

2. Khai báo sản phẩm: tên sản phẩm và mã nhóm (A1, B1…) của từng sản phẩm; với nhóm có 
phân biệt, chọn "SX trong nước" hoặc "Nhập khẩu".

3. Ký Bản cam kết 5K-CK-01: tải mẫu trên cổng, ký, đóng dấu, điền Phụ lục A (danh sách sản 
phẩm) rồi tải lên ô CAM_KET.

4. Tải hồ sơ lên: cổng tự hiển thị đúng các ô hồ sơ theo checklist này cho từng sản phẩm. Hệ thống 
quét virus từng file ngay khi tải lên.

5. Gửi và theo dõi: cổng chỉ cho gửi khi đủ hồ sơ bắt buộc. Sau khi gửi, NCC theo dõi trạng thái 
từng bước thẩm định trên cổng và qua email.

Sau khi nộp:

• Hồ sơ cần bổ sung: 5K Mall gửi danh sách cụ thể theo từng sản phẩm, kèm lý do và hạn nộp lại; 
NCC bổ sung ngay trên cổng.

• Hồ sơ đạt các bước thẩm định: hai bên thống nhất thương mại và ký Hợp đồng nguyên tắc cung 
cấp hàng hóa (Bước 7), sau đó sản phẩm được phê duyệt mở bán (Bước 8).

• Thời hạn lưu hồ sơ: hồ sơ của sản phẩm được chấp thuận được lưu trong suốt thời gian hợp tác 
và 03 năm sau khi chấm dứt hợp tác; hồ sơ của sản phẩm không được chấp thuận được xóa sau 
30 ngày kể từ ngày có kết quả, và khỏi bản sao lưu sau tối đa 06 tháng (theo khoản 4.4 Bản cam 
kết 5K-CK-01).

Lưu ý: Danh mục này dựa trên yêu cầu pháp luật tại thời điểm ban hành. Khi quy định thay đổi, NCC áp 
dụng theo văn bản đang có hiệu lực; 5K Mall có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ tương ứng.

5K Mall — THẤU HIỂU ĐỂ PHỤNG SỰ
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